NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII 
Môn: Ngữ Văn 8
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	I. ĐỌC (6.0 điểm)

- Ngữ liệu thuộc thể loại thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật đường; truyện (văn bản ngoài sgk Ngữ văn 8 – Chân trời sáng tạo).

- 6 câu hỏi trắc nghiệm liên quan nhận biết và phân tích được đặc trưng của thể loại thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật đường; truyện (0,5 điểm/ câu).
- 1 câu hỏi tự luận liên quan ngữ liệu: nội dung, bài học, ý nghĩa, thông điệp… (1,0 điểm)
- 2 câu tiếng Việt: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, biệt ngữ xã hội (1,0 điểm/ câu)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)


Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội mà em đã tham gia (ở trường/địa phương)



· Phần đọc- hiểu (6.0 đ)

Đề tham khảo số 1:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

“Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ

Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa

Đầu trò tiếp khách trầu không có

Bác đến chơi đây ta với ta!”

                                                                         (Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến)

Câu 1: Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì?

A. Thất ngôn bát cú




B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. Lục bát






D. Song thất lục bát

Câu 2: Biện pháp nghệ thuật nổi bật được tác giả sử dụng trong các câu thơ 

“…Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà

Cải chửa ra cây, cà mới nụ…” là gì ?

A. Đảo ngữ





B. Nhân hóa, 

C. liệt kê





D. Nói quá

Câu 3: Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?

A. Ao sâu nước cả





B. Cải chửa ra cây

C. Bầu vừa rụng rốn





D. Đầu trò tiếp khách

Câu 4: Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “cả” trong câu “Ao sâu nước cả khôn chài cá”

A. To


B. Lớn


C. Dồi dào


D. Tràn trề

Câu 5: Từ câu thơ thứ hai đến câu sáu, tác giả nói về sự thiếu thốn về vật chất nhằm mục đích gì?

A. Miêu tả cảnh nghèo của mình

B. Giãi bày hoàn cảnh thực tế của mình

C. Không muốn tiếp đãi bạn

D. Diễn đạt một cách dí dỏm tình cảm chân thành, sâu sắc

Câu 6. Nhận xét về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Bạn đến chơi nhà?

A. Tình bạn chân thành, thắm thiết, trong sáng, không màng tới vật chất

B. Tình bạn nghèo nàn, thiếu thốn đủ đường

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B sai

Câu 7. Cụm từ “ ta với ta” trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” có cùng ý nghĩa với cụm từ “ ta với ta” trong bài thờ “Qua đèo Ngang” không ? Vì sao ?
Câu 8. Xác định biện pháp tu từ trong câu dưới đây và cho biết tác dụng của biện pháp đó ?
Đã tan tác những bóng thù hắc ám
Đã sáng lại trời thu tháng Tám
Trên đường ta về lại Thủ đô
Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ!
Đề tham khảo số 2:

Chiều tối

Phiên âm

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,
Cô vân mạn mạn độ thiên không
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,
Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng.
Dịch nghĩa

Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ,
Chòm mây lẻ loi trôi lững lờ trên tầng không
Thiếu nữ xóm núi xay ngô,
Ngô vừa xong, lò than đã đỏ.
Dịch thơ

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
Cô em xóm núi xay ngô tối,
Xay hết, lò than đã rực hồng.
(Trích Chiều tối - Hồ Chí Minh)

Câu 1: Bài thơ được sáng tác theo thể thơ?

A. Thất ngôn tứ tuyệt




B. Thất ngôn bát cú

C. Ngũ ngôn






D. Thơ tự do

Câu 2: Hai câu đầu bài thơ “chiều tối” gợi lên trong lòng người đọc cảm giác gì rõ nhất?

A. Sự cô đơn, trống vắng                     B. Sự mệt mỏi, cô quạnh

C. Sự buồn chán hiu hắt                       D. Sự bâng khuâng, buồn bã

Câu 3: Dòng nào nêu đúng những yếu tố thể hiện màu sắc cổ điển của bài thơ “chiều tối”?

A. Thể thơ và cách miêu tả                  B. Thể thơ và thi liệu

C. Ngôn từ và hình ảnh                       D. Âm hưởng và cách ngắt nhịp

Câu 4: Sự vận động của cảnh vật và con người từ hai câu đầu đến hai câu cuối của bài thơ “chiều tối” cho thấy đặc điểm gì trong tâm hồn Hồ Chí Minh?

A. Luôn hướng tới sự sống, ánh sáng, tương lai

B. Luôn hưóng tới niềm vui lạc quan, yêu đời

C. Luôn hướng tới con người, cảnh vật, lao động

D. Luôn hướng tới lao động, hoạt động, vận động.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải nội dung bài "Chiều tối"?

A. "Chiều tối" thể hiện nghị lực lớn của Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh tù đày.

B. "Chiều tối" thể hiện niềm vui quên mình của người tù Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh tù đày.

C. "Chiều tối" thể hiện sự bất công của chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch

D. "Chiều tối" thể hiện tâm hồn chan hoà thiên nhiên của người tù cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 6:  Hình ảnh "sơn thôn thiếu nữ" trong bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?

A. Cảnh vật con người phải sống quanh quẩn, mờ nhạt nơi núi rừng khiến nhân vật trữ tình động lòng thương xót.

B. Vẻ đẹp của sự sống con người làm cho bức tranh chiều tối đang buồn bỗng trở nên tươi vui, ấm áp.

C. Không có tác động gì đến khung cảnh.

D. Sự xuất hiện của hình ảnh con người quá nhỏ bé, làm cho cảnh thêm lạnh lẽo, hoang vu.

Câu 7. Trong bài thơ “Chiều tối”, hình ảnh nào thể hiện tập trung vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh?
Câu 8. Xác định câu hỏi tu từ trong câu dưới đây và cho biết tác dụng của biện pháp ấy ?
Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?

· Phần Tập làm văn (4.0đ)
Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội (ở nhà trường/ địa phương) mà em từng tham gia.

